
S khuẩn 

@ AMOXICILLIN 500mg 
Viên nang cimg 

CÔNG THỨC: 
.f'u.l1'||z›\=n;lr;|]lll-| mhydmIẸ 1al'cl'l1_g dm:mg amoxicillin ........ S00mg 

Tả dược vừa đủ ... .1 vién 
(Magnesium st te). 

DƯỢC l.-IIlJ'I:q"rT|lHlỊ'.Ẻ|›Ịltf'il 
- Amoxicillin có tác dụng điệt khuẩn, do thude gln vào một hode 

nhiều protein gắn penicillin của vi khuẩn đề ức ché sinh ủhb hợp 
peptidoglycan, 13 một thành phằn quan trong của thành tế bản vi 

zcuôi cùng vi khuẩn tịự phân huùy do các enzyme tự hity của 
thành tế hảo vi khuan. 

- .n\mmn,u]lm cunp nhur các aminepenicillin khác, có hoạt tinh 

in-vitra chồng da số cầu khuẩn ưa khí gram dương vả gram m 
(trừ các ching tao pcmclt'lmasfl một số trực khuẩn ưa khi và ky 
khi gram vllLl'i:trlg và mội số xodn khudn, Thuốc cũng có hoạt tính 
in-vitro chung một vải Iực khudn ưa khi va ky khi gram äm, thuốc 

có tắc dụng chồng Mycoplasna, Rickettsia, nằm và vinus. 
= Kháng chén hodin toán thưởng xảy ra giữa amoxicillin v 

ampicillin. Theo thông báo của Chương trinh giảm sit quốc gia về 
tĩnh hinh kháng thuốc cửa vi khuân giy bệnh thường gặp (ASTS, 

năm 1998) thi mức độ khẳng ampicillin của E. coli là 66,7%; 
Salimonelia ryphi là 50%; Shigella là 57,736; Acinetabacter spp. là 
T0,7%; các vi khwin đường ruột khác (Clirohacter, Emterobacter, 
Kiehsiella, Morganella, Preteas, Serretia....klà SÁ, L5e: Streptococcus 
spp, là 15,456; của các chúng Enterocaccts spprllà 13,1% vảà các 
chủng trực khuân Gram dm khác { dchromabacter, Chrizeomonas, 

Flruahacterium, Pasteurella,...) là 66, 7%, Các chúng Haemophifus 
inffwenzae và Hoemophihus mflrfl_flwur A kháng ngày cing nhiều. 

DƯỢC ĐÓNG HOC: 
Amoxicillin bén trong mỗi :nr&mg apid d|¢h vị, B;ijl thu khủng bị 

ảnh hưởng bởi thức ăn, phản bé nhanh vào hâu hết các mô va dịch 
trong cơ thể, khmng 607 liễu udng amoxicillin thii nguyên dạng ra 

muớc tiêu trong vong 6 - 5 giờ và mit phdn thdi qua phin. 
CHI BINH: \ . 

Cho các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn còn nhay cảm nhấ: 
- Nhiễm khuẩn đường hỗ hẳn, đường mặt, tiêu hod, tiét niệu-sinh 

đục. 
- Bénh ngodi da. 

CÁCH DUNG: 
- Theo chỉ dẫn của bác sỹ. 
- Liễu thưởng dùng: 

+ Người lửn: uủng 1 - 2 vién/ldn, 2 - 3 lm/ngảy. 

+ Trẻ em: uống 25 - 50mg/kg/ngdy, chia làm 2 - 3 lẫn. 
CHONG CHÍ ĐỊNH: 

- Mẫn cảm với các penicillin, cephalosporin. 
- Bệnh nhãn bị tăng hạch cdu đem nhin nhiễm khuẩn. 

THAN TRONG: 
- Bénh nhin suy thin cần điều chinh liệu. 
- Định ky kiém tra chức năng gan, thận trong qud trình điễu trị đải 

ngày, 

- Khi o6 biểu hiện dị ứng phai ngưng điễu trị với amoxicillin và áp 
dụng các trị liệu thay the thích hợp. 

- Trong quá trình sử dụng liễu cao amoxicillin, phải duy trì thỏan 
ding lượng nước thu nhận vào và đáo thải ra ngoài theo đường tiều 

để giảm thiểu khả ning tinh 1h-¢ niệu amoxicillin. 
= Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai vả cho con bi. 

THỚỜI KY MANG THAI - CHO CON BỬ: 

Phụ nữ có thai và cho con b chỉ :|unẵlhum khi thậi cần thiét. 

TÁC DỤNG CỦA THUOC LÊN KHA NANG LÁI XE VA VAN 

HÀNH MAY: 

Thận trọng khi sử dụng cho người lái tâu xe hoặc vận hành máy. 
TÁC DỤNG PHỤI: 

- Thường EñP: ngoại ban, thường xuất hiện chấn, s 7 ngấy điều 
trị. 

-h gặp: budn nôn, năn, tiêu chiy, ban do, ban dit sin và máy day, 

đặc hiệt là hội chứng Stevens-Johnson. 
- Thing bảo cho bắc sỹ những tác dụng phụ không mong muốn gip 

phải khi sử dụng thuốc. 
TƯƠNG TAC THUOC: 

- Probenecid kéo dai thới gian thải của amoxicillin qua đường thận. 
- Niledipine làm tăng hip thu amoxicillin, 
- Allopurinol làm ting khá năng phải ban của amoxicillin. 
- Các kháng sinh kim khuẩn như chloramphenicol, erythromycin, 

cắc sulfonamide hay tetracycline có thế dnh hướng dén tác dụng diệt 

Ehuin của amoxicillin 

QUA LIEU & CACH fflÌTRỈ 
- Các trườn qui liều với amexicillin thưởng không thé hiện 

triệu chứng. Căn lưu ý đặc biệt đến cần bằng nước - điện giải. Ĩ 
- Nêu trường hợp quả liều xay ra, để nghị dén ngay cơ sử y tế gắn 

nhất đề nhin wEn * t có phương pháp xử lý. 
HẠN DUNG: 

- 30 thing ké từ ngày sản xuấi. 
Không sử dụng hét hạn dùng. 

BẢO QUẦN: 
Nơi khi ráo, tránh ảnh sáng, nhiệt độ không quá 30 C. 

TRÌNH BAY: 
= Vi 10 viên. Hộn 1 vi. 
= Vi 10 vién. Hp 2 vi. 
- Vi 10 viên. Hộp 10 vi. 
= Vi 10 viên. Hộp 20 vì. 
- Vi 10 viên. Hộn 100 vi, 
= Chai 100 viên. 
- Chai 500 viên. 

Tiễu chuẩn áp dụng: DBVN IV 

DE xã tnm tây trẻ em. 
ĐDục ki hướng diin sử dụng trước khi dùng, 

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý bắc sỹ. 
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bic sỹ. 

„ San xudit tại: 1 
CONG TY CÔ PHAN HÓA-DƯỢC PHAM MEKOPHAR 
297/5 Ly Thưởng Kiệt - Quận 11 - TP. Hỗ Chi Minh - Việt Nam 

https://vnras.com/drug


